	


PHỤ LỤC I
Đề nghị giảm phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng trong khu vực cửa khẩu đối với phương tiện vận tải chở hàng hóa ra vào các cửa khẩu của 
tỉnh Quảng Bình do ảnh hưởng của dịch Covid-19
(Kèm theo Tờ trình số 890/TTr-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2020
 của UBND tỉnh Quảng Bình)
	STT
	Danh mục
	ĐVT
	Mức thu hiện hành
	Mức đề nghị giảm
	Mức thu sau giảm

	I
	Phương tiện vận tải chở hàng hóa xuất, nhập khẩu (Giảm 30% so với mức thu hiện hành)
	 
	 
	
	 

	1
	Phương tiện có tải trọng dưới 5 tấn
	đồng/xe/lượt
	50.000
	15.000
	35.000

	2
	Phương tiện có tải trọng từ 5 tấn đến dưới 10 tấn
	đồng/xe/lượt
	150.000
	45.000
	105.000

	3
	Phương tiện có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 20 tấn, xe container 20Feet
	đồng/xe/lượt
	300.000
	90.000
	210.000

	4
	Phương tiện có tải trọng từ 20 tấn trở lên, xe container 40Feet
	đồng/xe/lượt
	450.000
	135.000
	315.000

	II
	Phương tiện vận tải chở hàng hóa tạm nhập-tái xuất, tạm xuất-tái nhập, hàng hóa quá cảnh, hàng hóa chuyển cảng, hàng hóa chuyển khẩu, hàng hóa gửi kho ngoại quan (Giảm 20% so với mức thu hiện hành)
	
	
	
	

	1
	Phương viện vận tải chở hàng hóa là quặng các loại
	
	
	
	

	1.1
	Phương tiện có tải trọng dưới 5 tấn
	đồng/xe/lượt
	200.000
	40.000
	160.000

	1.2
	Phương tiện có tải trọng từ 5 tấn đến dưới 10 tấn
	đồng/xe/lượt
	300.000
	60.000
	240.000

	1.3
	Phương tiện có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 20 tấn, xe container 20Feet
	đồng/xe/lượt
	750.000
	150.000
	600.000

	1.4
	Phương tiện có tải trọng từ 20 tấn trở lên, xe container 40Feet
	đồng/xe/lượt
	1.300.000
	260.000
	1.040.000

	2
	Phương tiện vận tải chở hàng hóa khác
	
	
	
	

	2.1
	Phương tiện có tải trọng dưới 5 tấn
	đồng/xe/lượt
	200.000
	40.000
	160.000

	STT
	Danh mục
	ĐVT
	Mức thu hiện hành
	Mức đề nghị giảm
	Mức thu sau giảm

	2.2
	Phương tiện có tải trọng từ 5 tấn đến dưới 10 tấn
	đồng/xe/lượt
	300.000
	60.000
	240.000

	2.3
	Phương tiện có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 20 tấn, xe container 20Feet
	đồng/xe/lượt
	650.000
	130.000
	520.000

	2.4
	Phương tiện có tải trọng từ 20 tấn trở lên, xe container 40Feet
	đồng/xe/lượt
	1.100.000
	220.000
	880.000
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